
Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Tạ Văn Bằng 02/08/1984 x 001084017280 03/8/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

2 Đào Thị Đạt 22/10/1996 x 122249347 11/07/2016 CA Bắc Giang

3 Nguyễn Anh Dũng 11/01/1984 x 001084015851 03/6/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐẠT

KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8

NGHỀ: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP BẬC 3

STT Họ và tên Ảnh thí sinh
Ngày tháng 

năm sinh

Giới tính Chứng minh nhân dân

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ - ĐHCN ngày        tháng         năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)
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4 Nguyễn Thanh Hà 12/12/1977 x 011913477 04/9/2006 CA Hà Nội

5 Trịnh Thị Hạnh 16/02/1986 x 145177281 24/3/2004 CA Hưng Yên

6 Trương Văn Hợi 30/06/1981 x 001081007694 09/6/2015
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

7 Trần Văn Nam 12/3/1981 x 162400628 27/12/2007 CA Nam Định

8 Nguyễn Thị Ngọc 15/08/1994 x 142712359 25/08/2009 CA Hải Dương
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9 Đặng Bích Ngọc 11/06/1984 x 162409761 05/01/2015 CA Nam Định

10 Phạm Thị Nhung  15/12/1981 x 100705032 14/08/2012 CA Quảng Ninh

11 Tống Thị Phượng 26/02/1980 x 100681537 17/09/2013 CA Quảng Ninh

12 Phan Thị Trúc Quỳnh 02/09/1985 x 040185001192 08/06/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

13 Lê Xuân Tình 13/05/1981 x 036081005635 25/07/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
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14 Khuất Duy Tuân 20/05/1990 x 112387735 09/03/2007 CA Hà Tây


